	BỘ Y TẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐHKT Y -DƯỢC ĐÀ NẴNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI
​

    Khoa, Bộ môn: 

	STT
	Mã HSSV
	Họ lót
	Tên
	Lớp
	Môn 
	Số Đvht
	Mức thu

40.000đ/Đvht
	Thành tiền
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đà Nẵng, ngày    tháng    năm 201
                 Giáo viên phụ trách môn học

